
STT Mã hồ sơ Họ & tên lót Tên Ngày sinh Nữ Ngành

1 CÐ-00321 Nguyễn Minh Bằng 24/06/2003 0 Cắt gọt kim loại

2 CÐ-00835 Huỳnh Tấn Đạt 17/07/1996 0 Cắt gọt kim loại

3 CÐ-00654 Võ Nguyễn Hoàng Duy 13/05/2003 0 Cắt gọt kim loại

4 CÐ-00839 Lâm Gia Hân 16/09/2003 1 Cắt gọt kim loại

5 CÐ-00307 Lê Nhựt Hào 19/04/2003 0 Cắt gọt kim loại

6 CÐ-00698 Huỳnh Công Hậu 26/05/2003 0 Cắt gọt kim loại

7 CÐ-00299 Nguyễn Minh Huệ 25/05/2003 0 Cắt gọt kim loại

8 CÐ-00317 Nguyễn Bách Khoa 20/08/2002 0 Cắt gọt kim loại

9 CÐ-00330 Võ Bảo Long 4/2/2003 0 Cắt gọt kim loại

10 CÐ-00337 Trần Thành Luân 28/05/2003 0 Cắt gọt kim loại

11 CÐ-02541 Lê Thị Tiểu Mẫn 12/23/2003 1 Cắt gọt kim loại

12 CÐ-00841 Nguyễn Hữu Ngọc 27/01/2003 0 Cắt gọt kim loại

13 CÐ-00697 Trần Thanh Phong 28/02/2003 0 Cắt gọt kim loại

14 CÐ-00728 Trần Quốc Phú 15/09/2003 0 Cắt gọt kim loại

15 CÐ-00842 Mai Thành Tài 29/07/2003 0 Cắt gọt kim loại

16 CÐ-00185 Nguyễn Chí Tài 17/11/2003 0 Cắt gọt kim loại

17 CÐ-00631 Phan Minh Tân 13/12/2002 0 Cắt gọt kim loại

18 CÐ-00186 Hồ Hoàng Thành 12/11/2003 0 Cắt gọt kim loại

19 CÐ-00167 Nguyễn Tất Thịnh 1/6/1999 0 Cắt gọt kim loại

20 CÐ-00684 Hồ Trần Tiến 29/07/2003 0 Cắt gọt kim loại

21 CÐ-00843 Nguyễn Đức Toàn 17/02/2003 0 Cắt gọt kim loại

22 CÐ-00699 Nguyễn Văn Trung 18/05/2003 0 Cắt gọt kim loại

23 CÐ-00229 Lê Nhật Trường 2/2/2003 0 Cắt gọt kim loại

24 CÐ-00777 Nguyễn Dương Nhật Trường 6/6/2003 0 Cắt gọt kim loại

25 CÐ-00610 Võ Hoàng Vũ 14/02/2003 0 Cắt gọt kim loại


